
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0138815452	 NGUYỄN PHAN VIỆT CƯỜNG	 22/10/2008	 42.50	
2. 	0117697745	 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG	 04/01/2008	 42.50	
3. 	0117052269	 PHÍ MINH BẢO TRANG	 21/10/2008	 42.50	
4. 	0133197094	 NGUYỄN THẾ KHANG	 01/02/2008	 42.25	
5. 	0133561550	 TRƯƠNG NGUYỆT MINH	 18/10/2008	 42.25	
6. 	0145310614	 LƯU BÍCH ANH	 12/04/2008	 42.00	
7. 	0150281718	 NGUYỄN HẢI ANH	 08/02/2008	 41.75	
8. 	0142846684	 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG CHI	 12/05/2008	 41.75	
9. 	0117704830	 NGÔ MINH HUYỀN	 22/11/2008	 41.75	
10. 	0133197093	 MAI HÀ MINH	 02/11/2008	 41.75	
11. 	0132467788	 NGUYỄN LINH NGA	 13/11/2008	 41.75	
12. 	0118066767	 LÊ NGUYÊN TRANG	 17/10/2008	 41.75	
13. 	0145678700	 VŨ BÙI PHÚC AN	 29/09/2008	 41.50	
14. 	0132439241	 ĐỖ PHƯƠNG THÚY	 12/12/2008	 41.50	
15. 	0118018795	 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN	 03/06/2008	 41.50	
16. 	0118422795	 PHAN NGUYỄN MINH ANH	 05/11/2008	 41.25	
17. 	0140492910	 NGUYỄN QUỲNH CHÂU	 16/09/2008	 41.25	
18. 	0143707627	 ĐỖ THÙY DƯƠNG	 30/11/2008	 41.25	
19. 	0151398496	 PHẠM VŨ HÀ LINH	 08/10/2008	 41.25	
20. 	0140783056	 BÙI QUANG THẮNG	 28/07/2008	 41.25	
21. 	0140246506	 PHAN VIẾT TRƯỜNG	 02/12/2008	 41.25	
22. 	0140248214	 VŨ SONG HÀM	 11/10/2008	 41.00	
23. 	0133926341	 CAO LÂM AN	 12/06/2008	 40.75	
24. 	0140576209	 NGUYỄN HÀ CHI	 26/11/2008	 40.75	
25. 	0133129488	 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT	 19/01/2008	 40.75	
26. 	0140492933	 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC	 23/11/2008	 40.75	
27. 	0138078182	 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	 04/12/2008	 40.75	
28. 	0133561672	 THỊNH QUANG ANH	 06/04/2008	 40.50	
29. 	0140246717	 QUÁCH TRẦN GIA BẢO	 04/12/2008	 40.50	
30. 	0118515302	 NGUYỄN THÙY CHI	 15/08/2008	 40.50	
31. 	0133561602	 NGUYỄN THU HÀ	 07/11/2008	 40.50	
32. 	0151398498	 LÊ BẢO MINH	 06/09/2008	 40.50	
33. 	0150281729	 NGÔ MINH HIẾU	 12/05/2008	 40.25	
34. 	0133602664	 ĐOÀN THU AN	 23/08/2008	 40.00	
35. 	0138815642	 NGUYỄN HOÀNG LAN ANH	 09/10/2008	 40.00	
36. 	0132476769	 VŨ MẠNH ÂN	 02/08/2008	 40.00	
37. 	0159548611	 TRẦN BẢO CHÂU	 03/12/2008	 40.00	
38. 	0140246719	 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG	 28/02/2008	 40.00	
39. 	0145692686	 NGUYỄN ANH NAM KHÁNH	 05/08/2008	 40.00	
40. 	0140573760	 TỐNG HÀ KHOA	 11/10/2007	 TT	
41. 	0148595674	 NGUYỄN TIẾN BẢO	 28/06/2008	 TT	
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